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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Chương trình quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ          

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại thông báo số 445/TB-VPCP ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, Hội người cao tuổi Việt Nam soạn thảo Dự thảo Chương trình quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình). 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình dự thảo Chương trình như sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Bối cảnh

Theo kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở tháng 4/2019 của Tổng cục Thống kê, cả nước có khoảng 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 11,86% dân số. Trong đó có trên 1.9 triệu người từ 80 tuổi trở lên (chiếm khoảng 16,66% tổng số người cao tuổi); có 5.83 triệu người cao tuổi nữ (chiếm 50,7%); 7,29 triệu người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn (chiếm 64,4%). Tỷ lệ người cao tuổi thuộc hộ nghèo cao hơn bình quân chung của cả nước. Hơn 1,7 triệu người cao tuổi được nhận trợ cấp hàng tháng; hơn 1,4 triệu người cao tuổi nhận trợ cấp người có công với cách mạng, trên 3,1 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng: dưới 15 tuổi là 24,3%, từ 15-64 tuổi là 68% và từ 65 tuổi trở lên là 7,7%; tăng 1,3% so với năm 2009 (6,4%), tuy nhiên, dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh chóng. Năm 2014, tỷ lệ người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên chiếm 10,5% dân số, đến năm 2019 chiếm 11,86% dân số.
  Già hoá dân số đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho phát triển kinh tế - xã hội. Vấn đề chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi là một trong những nội dung mà chính sách, luật pháp của các quốc gia cần đặc biệt quan tâm, vừa phải bảo đảm chất lượng cuộc sống vừa phải phát huy những giá trị nhân văn, tích cực của người cao tuổi.

2. Cơ sở pháp lý

- Khung khổ pháp lý quốc tế

Kế hoạch hành động quốc tế Viên về người cao tuổi năm 1982; Bộ nguyên tắc của Liên Hợp quốc về người cao tuổi năm 1991 xây dựng 18 nguyên tắc đạo đức đối với người cao tuổi được thể hiện tổng quát trong 5 quyền và khuyến nghị các quốc gia phấn đấu thực hiện, đó là quyền được sống độc lập không bị phụ thuộc; quyền được tham gia mọi công việc trong xã hội và cộng đồng; quyền được chăm sóc vật chất tinh thần; quyền được phát huy, phát triển cá nhân và quyền được tôn trọng nhân phẩm; Tuyên bố về người cao tuổi năm 1992; Tuyên ngôn Chính trị và Chương trình hành động quốc tế Madrid về người cao tuổi năm 2002 đã đưa vấn đề già hóa dân số vào các chương trình nghị sự toàn cầu, kêu gọi các quốc gia bảo vệ và thúc đẩy quyền của người cao tuổi. Các tuyên bố nêu trên đều được Việt Nam cam kết thực hiện, đây là cơ sở quan trọng để Việt Nam đưa Chương trình quốc gia về người cao tuổi.
Tuyên bố của các nước ASEAN về thúc đẩy an sinh xã hội năm 2013 và Bảo trợ xã hội năm 2016 cũng đặc biệt quan tâm đến thúc đẩy môi trường có lợi cho  người cao tuổi. Việt Nam cũng đã tham gia các tuyên bố này và nó là cơ sở để đưa ra Chương trình quốc gia về người cao tuổi phù hợp.

- Khung khổ pháp lý trong nước

Hiến pháp 2013; Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; Luật Người cao tuổi năm 2009 đã thể hiện rõ quyền được bảo đảm an sinh xã hội của người dân, quyền của người cao tuổi được bảo vệ, được phụng dưỡng, chăm sóc và được phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; các văn bản nêu trên đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc xây dựng và thực hiện Chương trình quốc gia về người cao tuổi.

2. Cơ sở thực tiễn
- Chương trình quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 là sự tiếp nối chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020, nhằm tiếp tục duy trì các kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện có nhằm mang lại lợi ích tốt hơn cho người cao tuổi. Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2012-2020 đã cho thấy một số chỉ tiêu đặt ra vẫn chưa hoàn thành hoặc chưa có số liệu thống kê đánh giá chính xác; một bộ phần người cao tuổi vẫn sống trong tình trạng nghèo khổ, chưa đủ điều kiện sống độc lập, chưa được bảo đảm đầy đủ về vật chất, tinh thần, chưa được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi ốm đau; đặc biệt nhóm từ 80 tuổi trở lên không có nguồn thu nhập, phải dựa vào con cháu và sự hỗ trợ một phần từ nhà nước, nhưng sự trợ giúp của nhà nước lại quá thấp chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống của cá nhân họ. Một số ít người cao tuổi còn bị chính con cháu, người có trách nhiệm và quyền phụng dưỡng ứng xử chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội, thậm chí còn hành vi ngược đãi, bỏ mặc, bạo lực;

- Thực tiễn cho thấy nước ta có nhiều chính sách ưu đãi đối với người cao tuổi song lại thiếu cơ chế, nhân lực và nguồn tài chính để thực hiện; việc chuẩn bị ứng phó với già hóa dân số còn khoảng trống, thiếu tính toàn diện và sự thích ứng; những vấn đề này cần được nhận diện và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 để không bị tụt hậu về chính sách so với các nước trong khu vực và thế giới.

Từ cơ sở pháp lý và thực tiễn nêu trên, cần thiết phải có chương trình về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 để thúc đẩy xây dựng môi trường thận thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

II. QUAN ĐIỂM  XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
- Kế thừa, tiếp tục thực hiện những mục tiêu giai đoạn 2012-2020 còn chưa đạt được và tập trung giải quyết những thách thức của giai đoạn già hóa dân số.

- Bảo đảm đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành về công tác người cao tuổi.

- Đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu, các nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm, có khả năng thực hiện để phát huy và chăm sóc người cao tuổi.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện các bước xây dựng Chương trình như sau: 

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể có liên quan và các địa phương xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2012-2020 và Dự thảo Chương trình giai đoạn 2021- 2030.

- Nghiên cứu đánh giá tác động các nội dung hoạt động trong Dự thảo.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành cơ quan trung ương, địa phương và các chuyên gia. 

- Gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và tổng hợp giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Chương trình theo góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan trung ương.

- Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành, các cơ quan trung ương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp trình Chính phủ. 

IV.  BỐ CỤC VÀ NỘI  DUNG DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình gồm 03 phần, cụ thể như sau: 

1. Phần thứ nhất: Sự cần thiết xây dựng Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2021-2030 
- Căn cứ pháp lý để xây dựng Chương trình: Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới;Căn cứ Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi.
- Bối cảnh, dự báo và tính cấp thiết của Chương trình: Thực trạng người cao tuổi ở Việt Nam; hệ thống luật pháp chính sách, chương trình và kết quả thực hiện; thách thức của giai đoạn 2021-2030.

2. Phần thứ hai: Mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung hoạt động và giải pháp, kinh phí thực hiện Chương trình
- Mục tiêu chung: Từng bước hoàn thiện khung khổ luật pháp, chính sách quốc gia toàn diện thích ứng với già hóa dân số và dân số già, phát triển, nâng cao chất lượng hình thức cung cấp dịch vụ chăm sóc xã hội; Tăng cường khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, bảo đảm quyền an sinh xã hội của người cao tuổi về chăm sóc xã hội, chăm sóc y tế. Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Phát triển xã hội gắn kết nhiều thế hệ, thân thiện và tôn trọng người cao tuổi. Khuyến khích người cao tuổi phát huy tốt nhất vai trò, tham gia hoạt động chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội phù hợp với sức khỏe, độ tuổi, trình độ, năng lực chuyên môn.
- Mục tiêu cụ thể: a) Đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi về dinh dưỡng, nhà ở, nước sạch, điện sinh hoạt; Đổi mới, phát triển chính sách trợ giúp xã hội theo hướng mở rộng độ bao phủ đối với người cao tuổi, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao tuổi theo từng vùng miền; Sửa đổi chính sách lương hưu đối với nghỉ hưu trước 1995 và chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công là người cao tuổi phù hợp với bối cảnh mới; b) Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ chăm sóc xã hội đối với người cao tuổi ở cộng đồng và cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng tập trung với nhiều hình thức linh hoat (dài hạn, ngắn hạn, dài hạn bán trú, ngắn hạn bán trú, chăm sóc người cao tuổi có bệnh mãn tính…) phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người cao tuổi về chăm sóc dài hạn với cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm; ưu tiên người cao tuổi khuyết tật, người  cao tuổi thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng, người cao tuổi dân tộc thiểu số; c) Tăng cường các hoạt động chăm sóc sức khoẻ, tăng tuổi thọ và tăng thời gian sống khỏe mạnh; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính cho người cao tuổi; d) Tăng cường các thiết chế văn hóa vì người cao tuổi, xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí phù hợp với sức khỏe, độ tuổi và vùng miền; đ) Tạo môi trường thuận lợi phát huy vai trò của người cao tuổi tham gia có hiệu quả vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, kinh tế, chính trị phù hợp với  độ tuổi, sức khỏe, nguyện vọng, nhu cầu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ; 
- Chỉ tiêu đến năm 2025: 
+ Phấn đấu giảm tỷ lệ người cao tuổi nghèo xuống ngang bằng với tỷ lệ nghèo chung của cả nước, theo chuẩn nghèo đa chiều của Chính phủ trong từng thời kỳ; giảm 50% số người cao tuổi sống trong các ngôi nhà không bảo đảm an toàn so với năm 2020;

+ Mở rộng độ bao phủ người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp xã hội (lương hưu xã hội) lên 1,5-2 % một năm so với tổng số người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội so với năm 2020;

+ 100% người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn không có người phụng dưỡng được trợ giúp chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó ít nhất 80% người cao tuổi được chăm sóc tại cộng đồng;

+ 100% người cao tuổi có thẻ BHYT với các hình thức khác nhau; 100% người cao tuổi khi ốm đau, tai nạn thương tích được khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng và được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; 100% người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế cấp xã;

+ Ít nhất 90% tổng số xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 60% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần được hỗ trợ về vật chất, tinh thần từ gia đình, cộng đồng xã hội, Hội người cao tuổi; 100% người cao tuổi bị ngược đãi được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời;

+ 70% tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa nhi, bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng) tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi và 30% các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh có khoa lão khoa;

+ 60% cấp xã, 30% thôn, bản có các thiết chế văn hóa phù hợp với người cao tuổi;

+ Ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia và hưởng lợi.

- Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030

+ Phấn đấu giảm tỷ lệ người cao tuổi nghèo xuống ngang bằng với tỷ lệ nghèo chung của cả nước, theo chuẩn nghèo đa chiều của Chính phủ trong từng thời kỳ; giảm 75% số người cao tuổi sống trong các ngôi nhà không bảo đảm an toàn so với năm 2020;

+ Mở rộng độ bao phủ người cao tuổi được hưởng chính sách trợ cấp xã hội (lương hưu xã hội) lên 1,5-2 % một năm so với tổng số người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội so với năm 2025; 

+ 100% người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn không có người phụng dưỡng được trợ giúp chăm sóc tại cộng đồng hoặc nuôi dưỡng trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trong đó ít nhất 85% người cao tuổi được chăm sóc tại cộng đồng;

+ Duy trì 100% người cao tuổi có thẻ BHYT, khi ốm đau, tai nạn thương tích được khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng và được hưởng chăm sóc của gia đình, cộng đồng, nhà nước; 100% người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được lập hồ sơ quản lý theo dõi sức khỏe tại cơ sở y tế cấp xã;

+ Ít nhất 95% tổng số xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 70% người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần được hỗ trợ về vật chất, tinh thần từ gia đình, cộng đồng xã hội, Hội người cao tuổi; 100% người cao tuổi bị ngược đãi được phát hiện, can thiệp, hỗ trợ kịp thời;

+ 90% tổng số bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa (trừ bệnh viện chuyên khoa nhi, bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng) tổ chức buồng khám bệnh riêng cho người cao tuổi tại khoa khám bệnh, bố trí giường bệnh điều trị nội trú cho người cao tuổi và 40% các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa cấp tỉnh có khoa lão khoa;

+ 80% cấp xã, 40% thôn, bản có các thiết chế văn hóa phù hợp với người cao tuổi;

+ Ít nhất 70% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình khác nhằm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, trong đó trên 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia và hưởng lợi.

- Các hoạt động chủ yếu của Chương trình: Truyền thông nâng cao nhận thức về người cao tuổi và già hóa dân số; Chăm lo đời sống vật chất; Chăm sóc y tế; Chăm sóc xã hội; Chăm sóc văn hóa tinh thần; Phát huy vai trò người cao tuổi; Hỗ trợ Hội người cao tuổi; Phòng chống ngược đãi, bỏ mặc, bạo lực đối với người cao tuổi; Xây dựng cơ sở dữ liệu về người cao tuổi.

- Giải pháp thực hiện Chương trình: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác người cao tuổi;. Phát triển, hoàn thiện luật pháp chính sách về người cao tuổi; Phát huy vai trò Hội người cao tuổi trong việc chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; Tăng cường trách nhiệm của gia đình, người có trách nhiệm phụng dưỡng trong việc chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi; Đẩy mạnh xã hội hoá về công tác chăm sóc người cao tuổi; Tăng cường hợp tác quốc tế về lĩnh vực người cao tuổi.
Kinh phí thực hiện Chương trình: Kinh phí thực hiện Chương trình và chính sách cho người cao tuổi được bố trí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Dự kiến các bộ ngành trung ương: 15 tỷ đồng/năm, các địa phương: 1.800 tỷ đồng/năm để thực hiện các chính sách đối với người cao tuổi và Chương trình quốc gia về người cao tuổi. Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ủng hộ Quỹ chăm sóc người cao tuổi các cấp, tham gia chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi thông qua việc cung cấp tài chính để các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình, đề án theo định hướng chung của nhà nước hoặc cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo cơ chế tự cân đối thu chi hoặc hỗ trợ trực tiếp người cao tuổi. Vận động sự đống góp của người cao tuổi có điều kiện điều kiện kinh tế và các tổ chức quốc tế hỗ trợ thực hiện chương trình; Dự kiến 500 tỷ đồng/năm.

 3. Phần thứ ba: Tổ chức thực hiện
Phần này quy định trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Hội Người cao tuổi Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
V. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Trong quá trình soạn thảo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã nghiên cứu đánh giá và dự báo về tác động của các mục tiêu, chỉ tiêu, các hoạt động và giải pháp quy định trong dự thảo. Kết quả tổng hợp đánh giá cho thấy hầu hết những nội dung quy định trong dự thảo Chương trình phù hợp với Luật người cao tuổi và hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, không chồng chéo nội dung, đối tượng hưởng lợi, cũng như có tác động đến phát triển kinh tế xã hội đất nước, phù hợp với quá trình già hóa dân số ở Việt Nam giai đoạn hiện nay. Ngân sách thực hiện các hoạt động nằm trong Chương trình phần lớn được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên của các Bộ, ngành.
VI. Ý KIẾN BỘ, NGÀNH  VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị Bộ, ngành, các tổ chức liên quan góp ý dự thảo Chương trình (Công văn số ……/LĐTBXH ngày …. tháng …. năm 2021) và đã nhận được …. văn bản góp ý (…. Bộ, cơ quan ngang Bộ, … cơ quan thuộc Chính phủ, …. tổ chức chính trị - xã hội). Hầu hết các văn bản góp ý nhất trí về sự cần thiết, bố cục Chương trình, đồng thời có đề xuất bổ sung phần chỉ tiêu cụ thể của Chương trình đến năm 2025 và đến năm 2030. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổng hợp giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện trong Chương trình (Chi tiết theo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Chương trình gửi kèm).
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định./. 
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu VP, BTXH.
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